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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
7/4
	S
	1
	
	
	
	
	

	
	 
	2
	
	
	NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	
	

	
	 
	3
	
	
	
	
	

	
	 
	4
	
	
	
	
	

	
	C
	5
	 
	
	
	
	

	
	
	6
	 
	
	
	
	

	
	
	7
	 
	
	
	
	

	Ba
8/4
	S
	1
	Tiếng Việt
	338
	Bài 1: Loài chim của biển cả (Tiết 2, 3)
	H/a sải cánh, màng chân
	BP

	
	
	2
	Tiếng Việt
	339
	
	
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	29
	Người thân của em (Tiết 4)
	H/a MH
	

	
	
	4
	TNXH
	57
	Bài 24: Tự bảo vệ mình
	
	Tranh MH

	
	C
	5
	GDTC
	57
	Động tác di chuyển không bóng (Tiếp)
	
	

	
	
	6
	Toán (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt 
	340
	Bài 1: Loài chim của biển cả (Tiết 4)
	
	Tranh Tr 106

	Tư
9/4
	S
	1
	Tiếng Anh
	57
	[bookmark: _Hlk193660351]Unit 9: Toys-Lesson 2- Phonics Letter Mm-Task1,2,3,4
	
	

	
	
	2
	Toán
	85
	Luyện tập chung
	
	Tranh Tr 64, 65

	
	
	3
	Tiếng Việt
	341
	Bài 2: Bảy sắc cầu vồng
	H/a cầu vồng
	Sáp màu

	
	
	4
	Tiếng Việt
	342
	
	
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	343
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	BP

	
	
	6
	TNXH
	58
	Bài 24: Tự bảo vệ mình (Tiếp)
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	85, 86
	SHDC: Ngày hội sống xanh - Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em(T1)
	
	

	Năm
10/4
	S
	1
	GDTC
	58
	Động tác di chuyển không bóng (Tiếp)
	
	

	
	
	2
	Âm nhạc
	29
	Đọc nhạc: Hát cùng Đồ rê mi pha son
Nghe nhạc: Bài hát Con chim vành khuyên
	Video bài hát
	Đàn

	
	
	3
	Tiếng Việt
	344
	Bài 3: Chúa tể rừng xanh (Tiết 1, 2)
	H/a hổ
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	345
	
	
	

	
	C
	5
	TNXH(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán
	86
	Luyện tập chung (Tiếp)
	
	Tranh Tr 67

	
	
	7
	Tiếng Việt
	346
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	Sáu
11/4
	S
	1
	Tiếng Việt
	347
	Bài 3: Chúa tể rừng xanh (Tiết 3, 4)
	
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	348
	
	Màn hình
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	
	Unit 9: Toys-Lesson 2- Phonics Reveiew-Task 1,2,3,4
	
	

	
	
	4
	Toán
	87
	Luyện tập chung (Tiếp)
	
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt (BT)
	
	 Ôn luyện
	 
	 

	
	
	6
	HĐTN
	87
	Sinh hoạt lớp. 
	 
	 

	
	
	7
	Đạo đức
	 29
	Phòng tránh bỏng
	H/a
	 

	
	Kiểm tra, ngày 02/4/2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Vũ Thị Chững
	
	
	



